
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: Từ ngày 12 tháng 10 năm 2019 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020

Hội đồng thi, kiểm tra: Trường Đại học Tân Trào

Quyết định công nhận tốt nghiệp số 44/QĐ - ĐHTTr ngày 14 tháng 01 năm 2019

1 Vũ Bích Việt 09/10/1982 Trường Mầm non Tứ Quận Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0213

2 Lê Thị Hiền 09/10/1990 Trường Mầm non Đình Bằng Tuyên Quang Nữ Dao 44/MN II 0214

3 Phạm Thị Lệ Hoa 01/10/1982 Trường Mầm non Công Đa Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0215

4 Trần Thị Nghiệp 07/30/1970 Trường Mầm non Nhữ Khê Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0216

5 Nguyễn Thị Hải 11/02/1985 Trường Mầm non Hoàng Khai Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0217

6 Ma Thị Ngát 05/01/1987 Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0218

7 Nguyễn Thị Khuyên 02/04/1992 Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0219

8 Vi Thị Yến 08/12/1986 Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0220

9 Nông Thị Nga 10/04/1973 Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0221

10 Lê Thị Len 03/18/1986 Trường Mầm non Hoa Mai Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0222

11 Lê Thị Thanh Hương 09/18/1967 Trường Mầm non Thanh Tương Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0223

12 Nông Thị Huyền 02/09/1985 Trường Mầm non Thanh Tương Bắc Kạn Nữ Tày 44/MN II 0224

13 Đào Thị Hoa 07/01/1975 Trường Mầm non Năng Khả Hà Giang Nữ Kinh 44/MN II 0225

14 Nguyễn Thị Tuyết 05/05/1976 Trường Mầm non Năng Khả Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0226

15 Nguyễn Thị Hà 06/10/1971 Trường Mầm non Năng Khả Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0227

16 Ma Thị Lợi 10/01/1971 Trường Mầm non Năng Khả Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0228

17 Chu Thị Hải 02/24/1977 Trường Mầm non Thượng Lâm Vĩnh Phúc Nữ Tày 44/MN II 0229

18 Quan Thị Ngân 05/25/1984 Trường Mầm non Thượng Lâm Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0230
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19 Nguyễn Thị Nhọt 06/24/1980 Trường Mầm non Khâu Tinh Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0231

20 Nguyễn Thị Duyên 09/04/1970 Trường Mầm non Bình An Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0232

21 Nguyễn Thị Thùy 09/14/1976 Trường Mầm non Lăng Can Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0233

22 Nguyễn Thị Như 08/08/1981 Trường Mầm non Lăng Can Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0234

23 Nguyễn Thị Bảy 05/30/1981 Trường Mầm non Lăng Can Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0235

24 Chẩu Thị Tiềm 05/23/1987 Trường Mầm non Lăng Can Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0236

25 Nguyễn Thị Thơm 08/15/1983 Trường Mầm non Khuôn Hà Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0237

26 Hoàng Thị Mai 12/27/1979 Trường Mầm non Yên Hoa Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0238

27 Nông Thị Thơm 02/19/1981 Trường Mầm non Phúc Yên Tuyên Quang Nữ Tày 44/MN II 0239

28 Bùi Thị Thu Thanh 09/25/1984 Trường Mầm non Hoa Sen Phú Thọ Nữ Kinh 44/MN II 0240

29  Dương Thị Chín  12/06/1972 Trường Mầm non Ninh Lai Tuyên Quang Nữ  Kinh 44/MN II 0241

30 Trần Thị Hân 03/09/1985 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Sán dìu 44/MN II 0242

31 Nguyễn Thị Tám 01/15/1982 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0243

32 Trần Thị Thảo 09/20/1983 Trường Mầm non Hồng lạc Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0244

33 Nguyễn Thị Doãn 11/23/1980 Trường Mầm non Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0245

34 Vũ Thị Thanh Huệ 02/18/1987 Trường Mầm non Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0246

35 Bùi Thị Thùy Linh 02/07/1982 Trường Mầm non Vân Sơn Tuyên Quang Nữ Kinh 44/MN II 0247

36 Nguyễn Thị Bích Diệp 11/06/1984 Trường Mầm non Tam Đa Phú Thọ Nữ Kinh 44/MN II 0248

đã kí

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 01 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức
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